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SO GIAO DUC VA PAO TAO PE KIEM TRA CUOI HQC KY I
BAC NINH NAM HOQC 2023- 2024
Mon: Piali - Lop 10
(Dé ¢6 01 trang) Thoi gian lam bai: 45 phit (khéng ké thoi gian giao dé)

I. TRAC NGHIEM (3,0 diém)
Cau 1. Céc vanh dai khi 4p nao sau day 1a ap thap?

A. On ddi, cuc. B. Can chi tuyén, cuc. C. Xich dao, 6n déi. D. Xich dao, can chi
tuyén.
Cau 2. Khu vuc nao sau day thuong mua it?

A. Noi ¢ rat sau trong luc dja. B. Mién c¢6 gi6 thdi theo mua.

C. Noi dong bién néng di qua. D. Cac khu vuc ¢6 khi ap thap.

Céu 3. Gi6 Tin phong ban cau Béc c¢6 dic diém nao sau day?
A. Thdi tir khu 4p cao can nhiét d6i vé khu ap thap 6n doi.
B. Théi gan nhu quanh nam, thuong mang theo mua rat 16n.
C. Hoat dong theo mua, hudng gié cac mua ngugc nhau.
D. Théi theo hudng dong béc, co tinh chit noi chung 1a khé.
Céu 4. Phat biéu nao sau day dung vé su phan bé mua trén Trai Dat theo vi d6?

A. Mua nhiéu nhat & ving xich dao. B. Mua twong dbi nhiéu & chi tuyén.

C. Cang vé hai cuc mwa cang nhiéu. D. Mua nhiéu nhat & hai viing 6n déi.
Céu 5. Nhan t6 ndo sau day it anh huong dén ché d6 nudc song?

A. Bing tuyét. B. Thuc vat. C. Dong bién. D. Pia hinh.
Céu 6. H6 Ty ¢ Ha Noi c6 ngudn gbe hinh thanh tir

A. ho kién tao. B. ho nhan tao. C. ho méng nguya. D. ho bang ha.
CAu 7. D6 mubi trung binh ctia nudce bién, dai duong lon nhét & khu vuc

A. xich dao. B. chi tuyén. C. 6n doi. D. gan cuc.
Cau 8. Nguyén nhan chi yéu gay ra song than 1 do

A. dong dat, nui ltra 16n dudi day bién. B. luc li tam khi Trai Dt ty quay.

C. suc hat lon ctia Mat Trang, Mat Troi. D. hoat dong cua gi6 thuong xuyén.
Cau 9. Hoat dong nao sau day khong gop phan bao vé ngudn nude ngot?

A. Béo vé rimg dau nguon. B. X4 hoa chit ra song su01

C. Sir dung nudc tiét kiém. D. Tranh 6 nhiém ngudn nudc.
CAu 10. Yéu t6 nao sau day ctia khi hau c6 tac dong manh nhét dén qua trinh hinh thanh d4at?

A. Anh sang va nhiét do. B. Nhiét d6 va lugng mura.

C. Luong mua va anh sang. D. Hudng gi6 va anh sang.
Céu 11. Gi6i han trén cua sinh quyén 1a

A. day 16p vo phong hoa. B. ho sdu nhat dai duong.

C. noi tiép giap 16p 6-z6n. D. tang ngoai cia khi quyén.
Cau 12. Céc loai sinh vat ra am thudng phan b nhiéu ¢ ving

A. xa van. B. hoang mac. C. thdo nguyén. D. xich dao.

II. TU LUAN (7 0 diém)
Cau 13. (3,0 diém) Trinh bay dic diém hoat dong ciia gié mua trén Trai Dat. Néu tic dong cua gio
mua dén lugng mua va giai thich.
Céu 14. (4,0 diém) Cho bang s liéu:
Luu lrgng nuée trung binh thing ciia song Hong tai tram Ha Ni
(Pon vi: m’/s)

Thang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Luu 1023 906 | 854 | 1005|1578 3469|5891 6245|4399 |2909 | 2024 !
luong 285

(Nguon: Nién gidm théng ké Viét Nam 2021, NXB Thong ké 2022)
a. V€ biéu do6 duong thé hién luu lugng nude trung binh thang cia song Hong.
b. Cho biét thoi gian mua 1di, thoi gian mua can cua séng Hong.
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SO GIAO DUC VA PAO TAO HUONG DAN CHAM KIEM TRA CUOI HQC KY 1

BAC NINH NAM HQC 2023 - 2024
Mon: Piali - Lép 10

1. PHAN TRAC NGHIEM (3,0 diém)
Moi cdu tra loi dung 0,25 diem

Cau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12
Pap an Cl|]A|D]J]A]|C C B | A|B B C D
II. PHAN TU LUAN (7,0 diém)
Cau | Noi dung | Piém

13. (3,0 diém)
Trinh bay dac diém hoat dong cua gio mua 2,0
- Thoi gian hoat dong: gié mua hoat dong theo mua 0,5
- Nguén géc hinh thanh: do sy nong 1én, lanh di khong déu gitra lyc dia va 0,5
dai duong theo mua.
- Hudng va tinh chét:
+ Mua dong gio6 thdi tir luc dia ra dai duong, gi6 c6 tinh chat kho. 0,25
+ Mua ha gi6 thdi tir dai duong vao luc dia, gié co tinh chat m. 0,25
- Phan bé:
+ Gi6 mua chi ¢6 & mot sd khu vuc thude déi noéng va mat s6 noi thude vi | 0,25
do trung binh.
+ Nam A va Pong Nam A 13 nhitng khu vuc c¢6 hoat dong ctia gié mua dién | 0,25
hinh.
Tdc dpng ciia gio mua dén lwong mwa va gidi thich 1,0
- Nhitng khu vuc c6 gié mua hoat dong thuong mua nhiéu va mua theo 0.5
mua. . ;. 2 . N 0’5
- Vi trong ndm c6 nura nam gio thodi tr bién, dai duong vao dat lién gay ’
mua.

14. (4,0 diem)
a. Vé biéu do dwong 2,5
Luu y: Vé chinh xdc, ding gid tri, dién day di théng tin (don vi, s liéu, tén biéu
do...). Néu vé sai hay thiéu méi chi tiét néu trén bj trir 0,25/chi tiét. 2,5
(Hoc sinh vé biéu dé khdc khéng dwoc diém)
b. Thoi gian mua li, thoi gian mua can 1.5
- Tong luu lugng nude song Hong 1a 31 588 m’/s 0,25
- Luu lugng nudce trung binh thang trong ndm 1a 2632,3 m*/s 0,25
- Thoi gian mua lii tir thang 6 dén thang 10, thoi gian mua can tir thang 1,0
11 dén thang 5 nim sau.

Tong I + I1 = 10,0 diém

Luu y: Hoc sinh trinh bay theo cdch khdc nhung dim bdo chinh xdc ngi dung vin cho diém téi da.
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	- Thời gian hoạt động: gió mùa hoạt động theo mùa
	- Nguồn gốc hình thành: do sự nóng lên, lạnh đi không đều giữa lục địa và đại dương theo mùa.
	- Hướng và tính chất:
	+ Mùa đông gió thổi từ lục địa ra đại dương, gió có tính chất khô.
	+ Mùa hạ gió thổi từ đại dương vào lục địa, gió có tính chất ẩm.
	- Phân bố:
	+ Gió mùa chỉ có ở một số khu vực thuộc đới nóng và một số nơi thuộc vĩ độ trung bình.
	+ Nam Á và Đông Nam Á là những khu vực có hoạt động của gió mùa điển hình.
	Tác động của gió mùa đến lượng mưa và giải thích

